
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NGÀY 10.1.2021 

NĂM HỌC 2021-2022 

KHỐI  

LỚP 
TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

SÁNG 

3/1 

 

1 Chào cờ Anh văn Toán Chính tả TLV 

2 Toán Thể dục Anh văn Toán Toán 

3 TĐ-KC Toán Âm nhạc Thể dục Thủ công 

4 TĐ-KC Chính tả LTVC Anh văn KNS 

5 Đạo đức TNXH Tập đọc Tập viết Rèn chữ 

6 TNXH 
 

Mĩ thuật Rèn chữ Rèn chữ 
SHTT-NGLL-

TNST 

SÁNG 

3/2 

 

1 Chào cờ Thể dục  Toán Chính tả TLV 

2 Toán Anh văn  Tập đọc Toán Toán 

3 TĐ-KC Toán Anh văn  Tập viết Thủ công 

4 TĐ-KC Chính tả LTVC Thể dục  KNS 

5 Đạo đức TNXH Âm nhạc  Anh văn Rèn chữ 

6 TNXH 
 

Rèn chữ Mĩ thuật  Rèn chữ 
SHTT-NGLL-

TNST 

SÁNG 

3/3 

 

1 Chào cờ Toán Toán Chính tả Anh văn 

2 Toán Chính tả LTVC Toán Toán 

3 TĐ-KC Anh văn Thủ công Tập viết TLV 

4 TĐ-KC Âm nhạc Anh văn Mĩ thuật KNS 

5 Đạo đức Thể dục Tập đọc      Thể dục  Rèn chữ 

6 TNXH 

 

Rèn chữ Rèn chữ TNXH 
SHTT-NGLL-

TNST 

SÁNG 

3/4 

 

1 Chào cờ Chính tả Tập đọc  Chính tả Thể dục 

2 Toán Toán Toán  Toán  Anh văn  

3 TĐ-KC Thể dục LTVC Tập viết  Tâp làm văn 

4 TĐ-KC Anh văn Thủ công  KNS Toán 

5 Đạo đức Âm nhạc Anh văn Mĩ thuật Rèn chữ 

6 TNXH TNXH Rèn chữ Rèn chữ 
SHTT-NGLL-

TNST 



SÁNG 

3/5 

 

1 Chào cờ Chính tả  Âm nhạc  Anh văn  TLV 

2 TĐ-KC Toán Tập đọc  Chính tả Thể dục 

3 TĐ-KC TNXH LTVC  Toán Anh văn 

4 Toán Thể dục Toán  Tập viết Toán 

5 Đạo đức Anh văn KNS Rèn chữ Rèn chữ 

6 TNXH Thủ công Rèn chữ Mĩ thuật 
SHTT-NGLL-

TNST 

SÁNG 

3/6 

 

1 Chào cờ Toán Toán Thể dục TLV 

2 Toán Chính tả Âm nhạc Anh văn Toán 

3 TĐ-KC Đạo đức LTVC Chính tả Thể dục 

4 TĐ-KC Mĩ thuật Tập đọc Toán Anh văn 

5 Rèn chữ TNXH Rèn chữ Tập viết Thủ công 

6 TNXH 
Anh văn 

KNS Rèn chữ 
SHTT-NGLL-

TNST 

SÁNG 

3/7 

 

1 Chào cờ Chính tả Anh văn Chính tả TLV 

2 Toán Toán Tập đọc Thể dục Toán 

3 TĐ - KC TNXH Toán Anh văn KNS 

4 TĐ - KC Rèn chữ Nhạc Rèn chữ Thể dục 

5 Đạo đức Mĩ thuật LTVC Toán Anh văn 

6 
TNXH Tập viết Rèn chữ Thủ công 

SHTT-NGLL 

TNST 

 

 


